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Bài 9: oc, uc 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p  
an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

oc 
óc bóc cóc dóc góc hóc lóc  

ọc bọc cọc dọc đọc học lọc 
 

uc 
úc cúc đúc húc khúc lúc múc 

ục bục cục dục đục gục hục 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

 
 

  

  

  

 
 

  

bục đọc 

húc đẩy 

hoa cúc 

học bài 

mái tóc 

con cóc 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học  để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

oc     uc 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Con cóc. 

Con cóc mập. 

Con cóc mập và có da sần sùi. 

Con cóc mập và có da sần sùi hơn con ếch. 
 

Mái tóc. 

Mái tóc dài. 

Mái tóc dài và óng ả. 

Mái tóc của dì Ngọc dài và óng ả. 

 

Học bài. 

Chăm chỉ học bài. 

Tí luôn chăm chỉ học bài. 

Tí luôn chăm chỉ học bài Việt Ngữ. 

 



 

 

134 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

 

Hoa cúc. 

Hoa cúc trắng. 

Hoa cúc trắng có nhụy màu vàng. 

 

Húc. 

Đang húc nhau. 

Hai chú dê đang húc nhau. 

Hai chú dê đang húc nhau ở trên chiếc cầu. 
 

Bục. 

Bước lên bục. 

Trí bước lên bục. 

Trí bước lên bục đọc bài văn. 

Trí bước lên bục đọc bài văn chia tay cuối năm 

học.  
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Bác Sĩ Nhƣ 
 

  

Chị em bị sốt.  Hãy đưa chị ấy đến 

bác sĩ Như. 

Anh em bị đau bụng.  Hãy đưa 

anh ấy đến bác sĩ Như. 

 

  

Bố em bị ho.  Hãy đưa bố đến 

bác sĩ Như. 

Mẹ em bị đau cổ họng.  Hãy đưa 

mẹ đến bác sĩ Như. 
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Ông nội bị đau đầu gối.  Hãy đưa 

ông nội đến bác sĩ Như. 

Bà ngoại bị đau tai không thể 

nghe rõ.  Hãy đưa bà ngoại đến 

bác sĩ Như. 

  

Khi gia đình em có ai bị đau 

bệnh, mọi người đều đến bác sĩ 

Như.  Cô ấy làm cho mọi người 

cảm thấy khỏe hơn. 

Ôi thôi!  Con chó của em bị đau 

chân.  Chúng mình không thể đưa 

nó đến bác sĩ Như.  Chúng mình 

hãy đưa nó đến bác sĩ thú y. 

 

 

 

 



 

 

Tiếng Nước Tôi 137                                                                                       

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Tại sao chị em phải đi bác sĩ Như? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. Mẹ em bị bệnh gì? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Tại sao con chó không đi bác sĩ Như? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Chi em bi sôt.  Hay đưa chi ây 

đên bac si Như. 

 

Anh em bi đau bung.  Hay đưa 

anh ây đên bac si Như. 

 

Bô em bi ho.  Hay đưa bô đên 

bac si Như. 

 

Me em bi đau cô hong.  Hay 

đưa me đên bac si Như. 

 

Ông nôi bi đau đâu gôi.  Hay 

đưa ông nôi đên bac si Như. 

 

Ba ngoai bi đau tai không thê 

nghe ro.  Hay đưa ba ngoai đên 

bac si Như. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-9 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 
 

Khi Nào? 
 

 
 

     

đi bơi viết thư đánh gôn khám bệnh học đàn 

     

trèo núi cưỡi ngựa đi tắm biển nhảy ba-lê __________ 

 

 

đi bơi. 

học đàn. 

đi tắm biển. 

... 

anh Huy 

cô Trâm 

anh Quốc 

... 

Hôm qua 

Hiện tại 

Ngày mai 

... 

đã 

đang 

sẽ 

... 

tƣơng lai quá khứ hiện tại 

đang sẽ sắp vừa, mới đã 

lúc nãy 

hôm qua 

tuần trước 

... 

hiện tại 

hôm nay 

... 

lát nữa 

ngày mai 

tuần tới 

... 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

Trí 

Làm gì? Viết thư cho bà.  

Khi nào? Hôm qua.  

 Hôm qua, Trí đã viết thư cho bà.  

  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Hiện tại.  

  Hiện tại           

đang  

  

 

cô Lan 

 

 

anh Huy 

Làm gì?   

Khi nào? Ngày mai.  

  

sẽ  

  
  

 

Làm gì?   

Khi nào? Lúc nãy.  

  

mới  

  

 

anh Quốc 
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đã 

 Thừ Hai tuần trước  

đã  

  

  
   

 Thừ Sáu tuần tới  

sẽ  

  

  

 
 

sẽ 

 

 

mới 

   

  

mới  

  
   

  

  

sắp  

  
 

sắp 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 
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